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Tên phòng thí nghiệm:  Trung tâm Thử nghiệm số 2 

Laboratory: Testing center Vietnam Certification and Testing Corporation 

Tổ chức/ Cơ quan chủ 

quản: 
Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm nghiệm Việt Nam 

Organisation: Vietnam Certification and Testing Corporation 

Số hiệu/ Code: VILAS 1590 

Chuẩn mực công nhận 

Accreditation criteria 
ISO/IEC 17025:2017 

Lĩnh vực: Hóa 

Field: Chemical 

Người quản lý: Cao Anh Tuấn 

Laboratory manager: Cao Anh Tuan 

Hiệu lực công nhận 

Period of Validation: 
Từ ngày/From          /8/2026 đến ngày/to 23/9/2030 

Địa chỉ: 

Address: 

13A Đường số 5, khu phố 24, phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam  

13A, Street No. 5, Quarter 24, Hiep Binh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam 

Địa điểm: 

Location: 

205 Bình Trưng, khu phố 6, phường Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam 

205, Binh Trung Street, Quarter 6, Cat Lai Ward, Ho Chi Minh City, 

Vietnam 

Điện thoại/ Tel: 0919039364 

Email:  info@vietnamtest.com.vn 

Website: www.vietnamtest.com.vn 
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Lĩnh vực thử nghiệm:  Hóa 

Field of testing:  Chemical 

TT 

Tên sản phẩm, 

vật liệu được 

thử/ 

Materials or 

product tested 

Tên phép thử cụ thể/ 

The name of specific tests 

Giới hạn định 

lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 

Limit of 

quantitation (if 

any)/range of 

measurement 

Phương pháp thử/ 

Test method 

1.  
Sầu riêng 

Durian 

Xác định dư lượng Auramin O 

Phương pháp sắc ký lỏng khối phổ (LC-

MSMS)  

Determination of Auramine O residue 

LC-MSMS method 

0,5 µg/kg 

SOP-VNT-51 

(2026) 

(Ref. TCVN 

12267:2018;  

BJS 202204) 

 

Ghi chú/ Note:    

- SOP-VNT-51: Phương pháp phát triển bởi PTN/Laboratory developed method/ 

- TCVN: Tiêu chuẩn Quốc gia/ Vietnam Standards 

- BJS 202204: tiêu chuẩn ban hành bởi Tổng cục Quản lý Giám sát Thị trường Quốc gia               

Trung Quốc/Method issued by State Administration for Market Regulation, China 

- Ref. Phương pháp tham khảo/reference method 

Trường hợp Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm nghiệm Việt Nam cung cấp dịch vụ thử nghiệm         

chất lượng sản phẩm, hàng hóa thì Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm nghiệm Việt Nam phải đăng ký 

hoạt động và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp 

dịch vụ này/ It is mandatory for the Vietnam Certification and Testing Corporation that provides product 

quality testing services must register their activities and be granted a certificate of registration according to 

the law before providing the service. 
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